
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:        N uy     u    

                               à Trầ  Thị Thúy  ồ   

- Thư ký phiên tòa: ô   N uy   Đức Thiệ , Thư ký Tòa án nhân dân cấp c o 

tại Thà h phố  ồ Chí Mi h. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Phạ  Thị  ồ   Đào -  Kiể  sát viê  c o cấp. 

Ngày 25 tháng 4  ă  2022, tại trụ sở Tò  á   hâ  dâ  cấp c o tại Thà h phố  ồ 

Chí Minh, xét xử phúc thẩ  vụ á  hì h sự thụ lý số 16/2020/TLPT-HS ngày 06 tháng 

01  ă  2020 đối với bị cáo Phạ  Qu     uy do có kháng cáo củ  bị cáo Phạ  

Qu     uy,   ư i bị hại và   ư i đại diệ  h p pháp củ    ư i bị hại là bà N uy   

Đức  ồ     o, bà N uy   Thị  iệp, bà Đ    Thị Thúy đối với     á  hì h sự sơ 

thẩ  số 57/2019/HSST ngày 26 tháng 11  ă  2019 củ  Tò  á   hâ  dâ  t  h  à 

Rị -V    Tàu. 

-  ị cáo: Phạ  Qu     uy, si h  ă  1994 tại t  h  à Rị  - V ng Tàu; trú tại: 

Ấp 3, xã  ò   ư  , huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị  - V    Tàu; quốc tịch: Việt 

N  ; dâ  tộc: Ki h;  iới tí h: N  ; tô   iáo: Thiê  chú : trì h độ học vấ : 10/12; 

ngh    hiệp: L o độ   tự do; co  ô   Phạ  Qu     ươ   và bà Phạ  Thị L  ; 

Ti   á , ti   sự: Khô  ;  ị cáo tại   oại (có   t). 

- N ư i bào ch   theo yêu cầu cho bị cáo Phạ  Qu     uy: Luật sư V  Cát 

Tư    – Đoà  Luật sư Thà h phố  ồ Chí Mi h (có   t). 

- Bị hại: 

1.  à N uy   Đức  ồ     o, si h  ă  1983; trú tại: số 457/55 đư    Cách 

Mạ   Thá   Tá , Phư    13, Quậ  10, Thà h phố  ồ Chí Mi h.  à   o ủy quy   

cho bà Lươ    ồ   Sươ   (có đơ  xi  v      t). 

2.  à Đ    Thị  ạ h, si h  ă  1986;  à  ạ h ủy quý   cho bà Đ    Thị Thúy 

(có đơ  xi  v      t). 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
              

  Bản án số: 232/2022/HS-PT 

  Ngày: 25/4/2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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3.  à Lê Thị  oà   Châu (đã ch t trong vụ á ), đại diệ  h p pháp cho bà Châu: 

bà N uy   Thị  iệp si h  ă  1957 ( có đơ  xi  v      t);  

(Tro   vụ á  cò  có  h      ư i bị hại  ồ : ô   Phạ  Vă  Kiê , ô   N uy   

Vă   ậu, bà N uy   Thị Thi t; Nh      ư i đại diệ  h p pháp cho bị hại  ồ : ô   

Lê Vă  Nhạc, ô   T    w   Lip  ere y, bà Lê Tuy t M i; Nh      ư i có quy   

l i,   h   vụ liê  qu    ồ : ô   Phạ  Qu     ươ  , ô   Phạ  Mi h Nhật;  h    

  ư i  ày  hô    há   cáo và  hô   liê  qu   đ    há   cáo  ê  Tò  á   hô   

triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tro   hồ sơ vụ á  và di   bi   tại phiê  tò ,  ội du   vụ á  

đư c tó  t t  hư s u:  

Kho    17  i  00   ày 29/09/2018,   h Phạ  Vă  Kiê , si h  ă  1992 trú tại 

ấp 3, xã  ò   ư  , huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị -V    Tàu thuê xe ô tô 07 ch  

  ồi, hiệu  ortu er, biể  số 72 -257.76 củ  chị N uy   Thị Thi t, si h  ă  1974 trú 

64 N ô Quy  , phư    Rạch    , thà h phố V    Tàu để đi t  thà h phố V    Tàu 

đ   huyệ  Xuyê  Mộc dự si h  hật   h Phạ  Mi h Nhật, si h  ă  1984 trú t  1, ấp 

Nhâ  Ti  , xã Xuyê  Mộc, huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị  -V    Tàu.   h Kiê  

đi u  hiể  xe ô tô biể  số 72 -257.76 đ   ấp 3, xã  ò   ư  , huyệ  Xuyê  Mộc, 

t  h  à Rị  - V    Tàu đó  Phạ  Qu     uy và   h N uy   Vă   ậu, si h  ă  

1987, trú thô  Đ   Suô , xã Qu    Tâ , huyệ  Tuy Đức, t  h Đă  Nô   c    đi. 

Đ    ơi,   h Kiê   i o xe cho  uy đi u  hiể  chở   h Kiê  và   h  ậu đi đ   quá  

 i  M   có đị  ch  ấp Nhâ  N h  , xã Xuyê  Mộc, huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị  - 

V    Tàu th   dự tiệc si h  hật củ    h Nhật. Đ    ho    23  i  c      ày,  uy 

ti p tục đi u  hiể  xe ôtô biể  số 72 -257.76 chở   h Kiê  và   h  ậu đ   quá  

  r o e   h Kho  tại  hu phố Phước  ò , thị trấ  Phước  ửu, huyệ  Xuyê  Mộc, 

t  h  à Rị -V    Tàu để ti p tục  hậu và hát   r o e c    với  hó  bạ  củ    h 

Nhật. 

Đ    ho    01  i    ày 30/09/2018,  uy đi u  hiể  xe ôtô biể  số 72 - 

257.76 chở   h  ậu   ồi phí  trước bê  ph i tài x  cò    h Kiê ,   h Nhật   ồi  h  

phí  s u đi v   hà   h Nhật.  o đoạ  đư    trê  quốc lộ 55 có  i i phâ  cách ở  i   

 ê   uy đi u  hiể  xe ô tô đi theo hướ   huyệ  Xuyê  Mộc đ   huyệ  Đất Đ  để đi 

h t  i i phâ  cách rồi đi u  hiể  xe chuyể  hướ   qu y lại,  hi đ    hu vực K  25 + 

800 Quốc lộ 55 thuộc đị  phậ  ấp Thạ h Sơ  1 , xã Phước Thuậ , huyệ  Xuyê  

Mộc, t  h  à Rị  - V    Tàu, do  hô   chú ý qu   sát  uy đi u  hiể  xe ô tô lấ  

s    phầ  đư    bê  trái (thuộc phầ  đư    dà h cho xe đi chi u   ư c lại) thì  ây 

t i  ạ  với xe ô tô 05 ch    ồi, biể  số 51 -915.63 do chị M i Lê Như Th o, si h 

 ă  1986 trú số 15,  hu phố 1, phư    Tă   Nho  Phú  , Quậ  9, thà h phố  ồ Chí 

Mi h đi u  hiể  trê  xe chở theo chị Đ    Thị  ạ h, si h  ă  1986 trú  hu phố 

Phước Ti  , xã Phước  ửu, huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị  - V    Tàu   ồi phí  

trước bê  ph i tài x ; chị Lê Thị  oà   Châu, si h  ă  1983 trú ấp Đị h Phú  , xã 

Lo   Thới, huyệ  Tiểu cầ , t  h Trà Vi h   ồi  h  phí  s u tài x  phí  bê  trái và 

chị N uy   Đức  ồ     o, si h  ă  1983 trú 457/55 Cách Mạ   Thá   8, phư    

13, Quậ  10, Thà h phố  ồ Chí Mi h   ồi  h  phí  s u bê  ph i lưu thô   hướ   
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  ư c lại (hướ   huyệ  Đất Đ  đi huyệ  Xuyê  Mộc).  ậu qu : chị Th o và chị 

Châu tử vo   tại hiệ  trư   ,  uy và   h  ậu,   h Kiê ,   h Nhật, chị   o, chị 

 ạ h bị thươ   tích; 02 xe ô tô hư h         (bút lục số 267- 280). 

N uyê   hâ   ây t i  ạ : L i chí h là do Phạ  Qu     uy đi u  hiể  xe ô tô 

 à tro    áu có  ồ   độ cồ , chuyể  hướ   xe  hô   đú    ơi quy đị h, thi u chú 

ý qu   sát, lấ  s    phầ  đư    bê  trái củ  xe đi   ư c chi u (vi phạ   ho   8 

Đi u 8,  ho   1 Đi u 11 và  ho   2 Đi u 15 Luật  i o thô   đư    bộ). L   phụ là 

do chị M i Lê Như Th o đi u  hiể  xe ô tô chạy quá tốc độ quy đị h (vi phạ   ho   

11 Đi u 8 Luật  i o thô   đư    bộ). 

   hi n tr  ng vụ tai nạn: 

 iệ  trư    x y r  t i  ạ  tại K  25 + 800 Quốc lộ 55, thuộc đị  phậ  ấp 

Thạ h Sơ  1 , xã Phước Thuậ , huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị  - V    Tàu. Đoạ  

đư    th   ,   t đư    ph    đư c th   bê tô    hự , có b  rộ     t đư    12m, 

gi   ti  đư    có vạch    đư    đơ  đứt quã   và li    ét  àu và  , chia làn 

đư    thà h h i chi u xe chạy riê   biệt,   i chi u xe chạy đư c chia thành hai làn 

xe chạy bằ   vạch sơ  tr    li    ét t  vị trí đầu xe ô tô 72A-257.76 đi v  hướng 

Bình Châu, huyệ  Xuyê  Mộc, ti  đư    có vạch sơ  và      li    ét ti p  iáp 

đư    co   s    ph i. 

- Vị trí xe ô tô 72A-257.76 s u  hi x y r  t i  ạ   ằ  ở vị trí bê  ph i phầ  

đư    hướ    à Rị  đi  ì h Châu, đầu xe hơi ch ch vào l  đư   , tâ  bá h xe 

trước bê  trái cách l  1  , tâ  bá h xe s u bê  trái cách l  2,2  , tâ  bá h trước; 

bê  ph i cách vạch sơ  li    ét  àu và    i  ti  đư    3,55  , cách bá h trước xe 

51F-915.63 là 1,9   tâ  bá h s u bê  ph i, đầu xe hướ   v  hướ   đi  à Rị . 

- Vị trí xe ô tô 51F-915.63 s u  hi x y r  t i  ạ , đầu xe hướ   vào l  đư    

bê  ph i (theo hướ   đi  ì h Châu), hơi ch ch theo hướ   đi  ì h Châu, có vị trí 

bá h xe trước bê  ph i cách l  2,1  , bá h xe bê  ph i cách l  4,3  , cách cột điệ  

478/476XM/15 là 11,2 m, tâm bá h trước bê  trái cách l  2,8 m. 

- Vị trí đ   phí  trước củ  xe ô tô  àu sơ  xá  bạc bị v  r i có  ích thước 

0,5x0,6  , cách điể  đầu v t cày 2,2  , phí  bê  ph i phầ  đư    theo hướ   đi 

Bình Châu. 

- Vị trí bá h xe dự phò   củ  xe ô tô 72 -257.76  ằm bê  phầ  đư    bê  ph i 

theo hưó   đi  ì h Châu cách l  1,1 , cách bánh sau bên trái xe 72A-257.76 là 

8,90m. 

- Vị trí cột điệ  478/476XM/15 bê  l  đư    bê  ph i theo hướ   đi  ì h Châu 

đư c là  điể  chốt các vị trí dấu v t củ  vụ t i  ạ , cách bá h xe s u bê  ph i củ  

xe 51F-915.63 là 11,2 m. 

- Khu vực v  chạ  b   đầu  i   xe ô tô 72A-257.76 với xe ô tô 51F-915.63 

 hậ  đị h tại  hu vực   1,0x2,0   phí  bê  ph i phầ  đư    theo hướ   đi  ì h 

Châu, cách đầu v t cày 1,1  , cách l  ph i 4,1  , cách bá h xe s u bê  trái củ  xe 

51 -915.63 là 8 m. 

- Vị trí v t cày b o  ồ   hi u v t cày tạo thà h  ột  hu vực 0,60x0,70  , v t 

cày sâu xuố     t đu    0,015    ằ  trê  phầ  đư    bê  ph i theo hướ   đi  ì h 
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Châu, v t cày có chi u hướ   t   ì h Châu đi  à Rị  cách l  đư    3,7  , cách 

bá h xe s u bê  ph i củ  xe 72 -257.76 là 1   (bút lục số 179 - 190). 

   kết quả giám định và định giá tài sản thi t hại: 

- Tại K t luậ   iá  đị h số 684/PC09- Đ3   ày 30/10/2018 củ  Phò    ỹ thuật 

hì h sự Cô      t  h  à Rị  - V    Tàu v  dấu v t v  chạ  tro   vụ “T i  ạ   i o 

thô  ” x y r    ày 30/9/2018 tại K  25+800 quốc lộ 55 thuộc đị  phậ  ấp Thạ h 

Sơ  1 , xã Phước Thuậ , huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị  - V    Tàu   t luậ : 

1/ Có sự v  chạ   i   xe ô tô biể  số 72 -257.76 và xe ô tô biể  số 51 -

915.63. 

2/ Vị trí v  chạ  đầu tiê  trê  xe ô tô biể  số: 72A-257.76 là  hu vực  hự  b o 

vệ phí  trước và c   b o vệ phí  trước đầu xe bê  trái. Chi u hướ   dấu v t v  chạ  

t  trước r  s u, t  trái s    ph i. 

Vị trí v  chạ  đầu tiê  trê  xe ô tô biể  số: 51 -915.63 là  hu vực  hự  b o vệ 

phí  trước và c   b o vệ phí  trước đầu xe bê  trái. Chi u hướ   dấu v t v  chạ  t  

trước r  s u, t  trái s    ph i. 

3/  ấu v t v  chạ  trê  xe ô tô biể  số: 72 -257.76 là  hự  b o vệ phí  trước 

đầu xe và c   b o vệ phí  trước đầu xe,   p c bô  hu   b o vệ  áy xe,  ét  ước, 

cụ  đ   chuyể  hưó   và chi u sá   h i bê  phí  trước, bá h xe phí  trước bê  trái. 

 ấu v t v  chạ  trê  xe ô tô biể  số: 51 -915.63 là  hự  b o vệ phí  trước đầu 

xe và c   b o vệ phí  trước đầu xe,   p c bô,  hu   b o vệ  áy xe,  ét  ước, cụ  

đ   chuyể  hướ   và chi u sá   h i bê  phí  trước, ốp b o vệ đầu xe phí  trước bê  

trái, bá h xe phí  trước bê  trái, cá h cử  phí  trước bê  trái. 

4/ Khô   đủ cơ sở xác đị h tốc độ củ  xe ô tô bi   số: 72A-257.76 và xe ô tô 

biể  số 51 -915.63  hi x y r  t i  ạ  (bút lục số 135 - 136). 

Tại K t luậ   iá  đị h số: 4112/C09    ày 23/10/2018 củ  Phâ  việ   ho  học 

hì h sự  ộ Cô        t luậ :  ấu v t  àu  âu đ  thu bê  tro   cá h cử  trước bê  

trái ô tô  KS 72 -257.76 và trê   i     hự  (dạ    hự  châ   h  xe ô tô) thu trê  

xe ô tô BKS 72A-257.76  ửi  iá  đị h là  áu   ư i. Phâ  tích   N t  các   u 

 áu  ày đư c c     ột  iểu  e       iới hoà  ch  h và  hô   tr     hớp  iểu  e  

củ  Phạ  Vă  Kiê  (bút lục số 123). 

Tại K t luậ   iá  đị h số: 4491/C09    ày 12/11/2018 củ  Phâ  việ   ho  học 

hì h sự  ộ Cô        t luậ : Kiểu  e       iới t    u  áu thu bê  tro   cá h cửa 

trước bê  trái xe ô tô  KS 72 -257.76 và  i     hự  (dạ    hự  châ   h  xe ô tô) 

thu trên xe ô tô BKS 72A-257.76 theo K t luậ   iá  đị h số 4112/C09B ngày 

23/10/2018 củ  Phâ  việ   ho  học hì h sự tại Thà h phố  ồ Chí Mi h tr    với 

 iểu  e  củ  Phạ  Qu     uy (bút lục số 126). 

Tại       t luậ   iá  đị h pháp y v  tử thi số 297 /PC09-Đ4   ày 24/10/2018 

củ  Phò    ỹ thuật hì h sự Cô      t  h  à Rị  - V    Tàu đối với tử thi Lê Thị 

 oà   Châu   t luậ :  
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1/  ấu hiệu chí h qu   iá  đị h: Tụ  áu r i rác dưới d  và tro   cơ v      ực 

bụ  .  ập - v  ph i h i bê . Trà   áu  ho      ực h i bê .  ầ   áu d  2/3 tro   

đ i ph i,  ích thước 15c  x 8c .  ãy 1/3 dưới xươ   đ i ph i. 

2/ N uyê   hâ  ch t:  

- Lê Thị  oà   Châu ch t do đ  chấ  thươ  :  ập-v  ph i h i bê , xuất huy t 

 ội,  ãy xươ   đ i ph i. 

- Vật tác độ    ây tử vo   là tày, diệ  ti p xúc rộ  , tác độ   trực ti p vào v    

  ực và đ i ph i cơ thể  ạ   hâ  theo chi u t  trước r  s u. 

3/ Các   t luậ   hác: Tro    áu tử thi Lê Thị  oà   Châu, tì  thấy cồ  

Ethanol - Nồ   độ 1,2 /l ( ột ph t h i    /lít);  hô   tì  thấy    túy (bút lục số 77 

- 78). 

Tại       t luậ   iá  đị h pháp y v  tử thi số 297 /PC09-Đ4   ày 24/10/2018 

củ  Phò    ỹ thuật hì h sự Cô      t  h  à Rị  - V    Tàu đối với tử thi M i Lê 

Như Th o   t luậ : 

1/  ấu hiệu chí h qu   iá  đị h: Tụ  áu r i rác dưới d  và tro   cơ v      ực 

bụ  .  ãy 1/3  i   xươ   ức. Trà   áu  ho      ực h i bê . Đập- v       ích 

thước 8c  x 4c .  ập-rách  ạc treo ruột.  ãy 1/3  i   xươ   cá h t y trái.  ãy hở 

các xươ   v     huỷu t y trái.  ãy hở các xươ   v     ối ph i.  ãy 1/3  i   xươ   

đ i trái.  ãy hở các xưo   v     ối trái. 

2/ N uyê   hâ  ch t: M i Lê Như Th o ch t do đ  chấ  thưo  :  ập-v     , 

dập-rách  ạc treo ruột, xuất huy t  ội,  ãy xươ   ức,  ãy đ  xưo   chi. 

3/ Các   t luậ   hác: 

- Vật tác độ    ây chấ  thươ   v      ực - bụ   là vật tày, diệ  ti p xúc rộ  , 

tác độ   trực ti p vào v      ực - bụ   cơ thể  ạ   hâ  theo chi u t  trước r  s u. 

- Vật tác độ    ây r  các v t thươ    ãy xươ   v    chi là vật tày, có  óc cạ h, 

diệ  ti p xúc rộ  , tác độ   trực ti p vào các chi  ãy theo chi u t  trước r  s u. 

+ Tro    áu tử thi M i Lê Như Th o,  hô   tì  thấy cồn Ethanol, không tìm 

thấy    túy (bút lục số 72 - 73). 

Tại       t luật  iá  đị h pháp y v  thươ   tích số: 306/T T   ày 14/11/2018 

củ  Tru   tâ  pháp y t  h  à Rị -V    Tàu   t luậ  tỷ lệ t   thươ   cơ thể do 

thươ   tích  ây r  hiệ  tại củ  chị Đ    Thị  ạ h là 31% (bút lục số 110 -114). 

Tại       t luật  iá  đị h pháp y v  thươ   tích số: 318/T T   ày 21/11/2018 

củ  Tru   tâ  pháp y t  h  à Rị -V    Tàu   t luậ  tỷ lệ t   thươ   cơ thể do 

thươ   tích  ây r  hiệ  tại củ    h Phạ  Vă  Kiê  là 40% (bút lục số 117-121). 

Tại       t luật  iá  đị h pháp y v  thươ   tích số: 308/T T   ày 14/11/2018 

củ  Tru   tâ  pháp y t nh Bà Rị -V    Tàu   t luậ  tỷ lệ t   thươ   cơ thể do 

thươ   tích  ây r  hiệ  tại củ  Phạ  Qu     uy là 18% (bút lục số 104 - 107). 

Tại       t luật  iá  đị h pháp y v  thươ   tích số: 366/T T   ày 25/12/2018 

củ  Tru   tâ  pháp y t  h  à Rị -V    Tàu   t luậ  tỷ lệ t   thươ   cơ thể do 
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thươ   tích  ây r  hiệ  tại củ  Phạ  Mi h Nhật  hô   có tỷ lệ t   thươ   cơ thể 

(bút lục số 98 - 101). 

Tại       t luật  iá  đị h pháp y v  thươ   tích số: 335/T T   ày 06/12/2018 

củ  Tru   tâ  pháp y t  h  à Rị -V    Tàu   t luậ  tỷ lệ t   thươ   cơ thể do 

thươ   tích  ây r  hiệ  tại củ    h N uy   Vă   ậu là: 69% (bút lục số 90 - 95). 

Tại       t luật  iá  đị h pháp y v  thươ   tích số: 21/T T.19   ày 

15/01/2019 củ  Tru   tâ  pháp y Thà h phố  ồ Chí Mi h   t luậ  tỷ lệ t   thươ   

cơ thể do thươ   tích  ây  ê  hiệ  tại củ  chị N uy   Đức  ồ     o là 74% (bút lục 

số 84 - 87). 

Tại   t luậ  đị h  iá tài s   số: 01/KL- ĐĐ TS   ày 11/01/2019 củ   ội 

đồ   đị h  iá tài s   tro   tố tụ   hì h sự t  h  à Rị - V    Tàu   t luậ  đị h  iá 

 hư s u: 

+  iá trị các tài s   bị thiệt hại (chi phí  hôi phục lại tì h trạ   b   đầu củ  tài 

s   trước  hi bị hư h   ) củ  xe ôtô  hã  hiệu:   UN    110, biể  số 51F-915.63 

 àu sơ  bạc, số  áy:  4L  M132312; số ,  hu  : M L 841C  M202813; số 

ch    ồi: 05;  ă  s   xuất: 2016 tại th i điể  thá   9/2018 là: 450.261.667đ ( ố  

tră   ă   ươi triệu h i tră  sáu  ươi  ốt   à  sáu tră  sáu  ươi b y đồ  ). 

+  iá trị các tài s   bị thiệt hại (chi phí  hôi phục lại tì h trạ   b   đầu củ  tài 

s   trước  hi bị hư h   ) củ  xe ôtô biể  số 72A-257.76;  hã  hiệu: TO OT ; loại: 

 ORTUNE;  àu xá ; số  áy: 2K 7847511; số ,  hu  : RL4ZR69 194001682; số 

ch    ồi: 07;  ă  s   xuất: 2009 tại th i điể  thá   9/2018 là: 565.848.962đ ( ă  

tră  sáu  ươi lă  triệu tá  tră  bố   ươi tá    à  chí  tră  sáu  ươi h i đồ  ). 

T     iá trị tài s   theo yêu cầu đị h  iá củ  Cơ qu   CSĐT Cô      t  h là: 

450.261.667đ + 565.848.962đ = 1.016.110.629đ ( ột tỷ  hô   tră   ư i sáu triệu 

 ột tră   ư i   à  sáu tră  h i  ươi chí  đồ  ) (bút lục số 139 -142). 

Các kết quả xác minh khác: 

Tại phi u   t qu  xét   hiệ   ồ   độ cồ  tro    áu   ày 30/9/2018 củ   ệ h 

việ   à Rị  đư c lưu theo hồ sơ bệ h á  củ  Phạ  Qu     uy   t luậ   ồ   độ 

rư u tro    áu củ   uy là 1,91  /1 (bút lục số 566). 

Tại Cô   vă  số 2441/S TVT-QLKC   ày 30/10/2018 củ  Sở  i o thô   vậ  

t i t  h  à Rị -V    Tàu xác đị h trê  tuy   Quốc lộ 55 đoạ    25+350 đ   

  28+800 có     biể  “ hu vực đô   dâ  cư”, tốc độ tối đ  cho phép xe cơ  iới t  

50   /h (đối với đư    h i chi u  hô   có d i phân cách  i  ) đ   60   /h (đối với 

đư    đôi có d i phâ  cách  i  ) (bút lục số 249). 

Tại báo cáo vậ  tốc xe ô tô biể  số 51 -915.63 củ  Cô   ty Vi   thô     h 

Dươ   th i điể  x y r  t i  ạ  là t  73  /h đ   87/  /h (bút lục số 215 - 229). 

Chị M i Lê Như Th o có  iấy phép lái xe hạ    2; số: 791080003093; cấp 

  ày 11/12/2013, có  iá trị đ     ày 11/12/2023 do Sở  i o thô   vậ  t i thà h phố 

 ồ Chí Mi h cấp. 
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Phạ  Qu     uy có  iấy phép lái xe hạ   C; số: 790162105166; cấp   ày 

27/5/2016, có  iá trị đ     ày 27/5/2021 do Sở  i o thô   vậ  t i thà h phố  ồ Chí 

Mi h cấp. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2019/HSST ngày 26 tháng 11 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân t nh Bà  ịa-  ng Tàu đã quyết định: 

1/ V  trách  hiệ  hì h sự: 

Tuyê  bố:  ị cáo Phạ  Qu     uy phạ  tội “Vi phạ  quy đị h v  th    i  

giao thô   đư    bộ”. 

 p dụ   điể  b, đ, e,    ho   2 Đi u 260, điể  b, s  ho   1 Đi u 51, Đi u 38 

 ộ luật hì h sự, xử phạt: 

Phạ  Qu     uy 06 (sáu)  ă  t , th i hạ  tí h t    ày b t chấp hà h án.  

 p dụ    ho   5 Đi u 260  ộ luật hì h sự, tuyê  xử: cấ  bị cáo lái xe ô tô 

tro   th i hạ  02  ă   ể t   hi chấp hà h xo   hì h phạt chí h. 

2/    trách nhi m dân sự:  

 p dụ   Đi u 48  ộ luật hì h sự; Đi u 591,  ho   4 Đi u 585,  ho   2 Đi u 

601  ộ luật dâ  sự  ă  2015 buộc bị cáo Phạ  Qu     uy ph i ti p tục bồi thư   : 

a)-  ồi thư    cho Đại diệ  h p pháp củ  bị hại Lê Thị  oà   Châu là ô   bà 

Lê Vă  Nhạc - N uy   Thị  iệp, ô  T    w   Lip  ere y (ủy quy   cho ô   Lê 

Vă   ò ) ti   t   thất ti h thầ  số ti   134.100.000 đồ   (Một tră  b   ươi tư triệu, 

 ột tră    à  đồ  ) và cấp dư    cho 03 co  củ  chị Châu là T       Ti  - 

Christina sinh ngày 27/11/2014, Tan Yan Bin-Jonathan sinh ngày 04/3/2011, Le Yen 

Th  h si h   ày 17/12/2006 đ    ă  các cháu đủ 18 tu i   i thá   1.500.000 

đồ  /cháu/thá  . Ti   cấp dư    cho ô   Lê Vă  Nhạc, bà N uy   Thị  iệp hà   

thá     i   ư i 1 triệu đồ  /thá  . 

b)-  ồi thư    cho Đại diệ  h p pháp củ  bị hại M i Lê Như Th o là bà Lê 

Tuy t M i ti   t   thất ti h thầ  134.100.000 đồ   (Một tră  b   ươi bố  triệu,  ột 

tră    à  đồ  ). Ti   cấp dư    cho bà Lê Tuy t M i hà   thá   01 triệu 

đồ  /thá   cho đ    hi bà M i qu  đ i. 

c)-  ồi thư    cho chị N uy   Đức  ồ     o các  ho  : Chi phí đi u trị 

thươ   tích, chi phí cho   ư i chă  sóc, ti   t   thất ti h thầ  với số ti   là 

620.537.000 đồ   (sáu tră  h i  ươi triệu,  ă  tră  b   ươi b y   à  đồ  ). 

d)-  ồi thư    ti p chi phí đi u trị thươ   tích cho chị Đ    Thị  ạ h với số 

ti   là 58.882.000 đồ   ( ă   ươi tá  triệu tá  tră  tá   ươi h i   à  đồ  ). 

 à h quy    hởi  iệ  cho bà N uy   Đức  ồ     o và bà Đ    Thị  ạ h đối 

với bị cáo Phạ  Qu     uy bằ    ột vụ  iệ  dâ  sự  hác, v  việc yêu cầu bồi 

thư    v  thương tích và thu  hập bị  ất  hi có các chứ   t  h p lệ. 

N oài r , b   á  sơ thẩ  cò  tuyên v  lãi suất chậ  thi hà h á , xử lý vật 

chứ  , á  phí và quy   kháng cáo,  há     hị     á  theo luật đị h. 

- S u  hi xét xử sơ thẩ , bị cáo Phạ  Qu     uy cho rằ   t i  ạ  x y r  là do 

l i h   h p  i   bị cáo với   ư i bị hại M i Lê Như Th o, yêu cầu xe  xét lại l i, 
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xi   i   hì h phạt và yêu cầu xe  xét lại phầ  trách  hiệ  dâ  sự. Tại phiê  tò  

phúc thẩ  hô    y, bị cáo cho rằ    i   bị cáo với   ư i bị hại và  i  đì h   ư i bị 

hại đã th   thuậ  bồi thư    xo   cho các bị hại và  i  đì h   ư i bị hại,  ê  bị cáo 

rút lại phầ   há   cáo v  trách  hiệ  dâ  sự, bị cáo ch   há   cáo xi   i   hì h 

phạt. 

- S u  hi xét xử sơ thẩ  thì bà N uy   Thị  iệp đại diệ  cho  i  đì h bị hại Lê 

Thị  oà   Châu;  à Đ    Thị Thúy đại diệ  cho bà Đ    Thị  ạ h;  à N uy   

Đức  ồ     o  há   cáo cho rằ   Tò  á  cấp sơ thẩ  xét xử  hư trê  là chư  th   

đá  , bối thư     hô   đú   thiệt hại x y r ,  ê   há   cáo yêu cầu tă   hì h phạt 

và tă   phầ  bồi thư   . Đ     ày 02/11/2020 bà N uy   Thị  iệp cho rằ   bị cáo 

đã th   thuậ  bồi thư    xo   cho bà  ê  bà rút lại đơ   há   cáo và xi   i   hì h 

phạt cho bị cáo. 

- N ày 11/01/2022, bà Đ    Thị Thúy đại diệ  cho  i  đì h bà N uy   Thị 

 ạ h; bà N uy   Đức  ồ     o cho rằ   bị cáo đã th   thuậ  bồi thư    xo   cho 

các bà  ê  các bà rút lại đơ   há   cáo và xi   i   hì h phạt cho bị cáo. 

Tại phiê  tò  phúc thẩ  hô    y, Đại diệ  Việ   iể  sát  hâ  dâ  cấp c o tại 

Thà h phố  ồ Chí Mi h đ    hị  ội đồ   xét xử phúc thẩ  chấp  hậ  đối với yêu 

cầu rút  há   cáo củ  các bị hại và việc bị cáo rút  ột phầ   há   cáo v  phầ  trách 

 hiệ  dâ  sự, đì h ch  xét xử phúc thẩ  đối với phầ  yêu cầu  há   cáo đã rút  êu 

trên; không chấp  hậ  phầ  kháng cáo xi   i   hì h phạt củ  bị cáo Phạ  Qu    

Huy,  i    uyê  b   á  sơ thẩ  xử phạt t  đối với bị cáo. 

Luật sư bào ch   cho bị cáo Huy cho rằ   s u  hi á  sơ thẩ  xử, bị cáo đã  h c 

phục bồi thư    cho các bị hại với số ti   rất lớ , các bị hại c    có đơ  xi   i   

hì h phạt cho bị cáo,  ê  đ    hị  ĐXX  i   hì h phạt cho bị cáo và cho bị cáo 

đư c hưở   á  treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơ  kháng cáo củ  bà N uy   Thị  iệp đại diệ  cho  i  đì h bị hại Lê Thị 

 oà   Châu;  à Đ    Thị Thúy đại diệ  cho bà Đ    Thị  ạ h;  à N uy   Đức 

 ồ     o và bị cáo Phạ  Qu     uy đư c làm trong th i hạ  luật đị h  ê  kháng 

cáo h p lệ. 

- N ày 02/11/2020, bà N uy   N ọc  iệp đại diệ  cho  i  đì h   ư i bị hại Lê 

Thị  oà   Châu có đơ  xi  rút  há   cáo; N ày 11/01/2022 bà Đ    Thị Thúy đại 

diệ  cho  i  đì h bà Đ    Thị  ạ h và  à N uy   Đức  ồ     o do bà Lươ   

 ồ   Sươ   đại diệ  có đơ  xi  rút  há   cáo. Các bà  êu trê  có đơ  xi  rút lại đơ  

 há   cáo,  ê   ĐXX că  cứ Đi u 348  LTT S đì h ch  xét xử phúc thẩ  đối với 

phầ   há   cáo củ  bà N uy   N ọc  iệp, bà Đ    Thị Thúy, bà N uy   Đức  ồ   

  o. 

- Đối với  há   cáo củ  bị cáo Phạ  Qu     uy v  phầ  trách  hiệ  dâ  sự. 

Tại phiê  tò  phúc thẩ  hô    y, bị cáo  uy xi  rút lại  há   cáo v  phầ   ày,  ê  

 ĐXX c    đì h ch  xét xử phúc thẩ  v  phầ  dâ  sự, phầ  dâ  sự củ  b   á  sơ 

thẩ  xét xử đã có hiệu lực pháp luật. 

[2] Xét v   ội du   vụ á  thì thấy: 
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Theo các tài liệu có tro   hồ sơ vụ á  thể hiệ : Vào   ày 30/9/2018, s u  hi đi 

dự si h  hật, s u  hi th    i  hát K r o e, bị cáo Phạ  Qu     uy có uố   rư u 

bia, bị cáo là   ư i đi u  hiể  xe ô tô biể  số 72 -257.76  ây r  t i  ạ  với xe ô tô 

biể  số 51 -915.63 là  cho chị M i Lê Như Th o, chị Lê Thị  oà   Châu tử vo  , 

 ây thươ   tích cho 04   ư i  hư:   h Phạ  Vă  Kiê  bị tỷ lệ thươ   tật 28%;   h 

N uy   Vă   ậu bị tỷ lệ thươ   tật 47%; chị N uy   Đức  ồ     o bị tỷ lệ thươ   

tật 74%; chị Đ    Thị  ạ h bị tỷ lệ thươ   tật 31%,  ây thiệt hại cho 02 xe ô tô ph i 

sử  ch   bằ   1.016.110.629 đồ   theo  hư á  sơ thẩ  xác đị h. 

- L i  h i  hậ  tội củ  bị cáo Phạ  Qu     uy ph  h p với biê  b    há  

  hiệ  hiệ  trư    và   t luậ   iá  đị h số 4491/C09    ày 12/11/2018 củ  Phâ  

việ   ho  học hì h sự  ộ Cô        t luậ   e       iới t    u thu  i  bê  tro   

cá h cử  trước bê  trái củ  xe ô tô biể  số 72 -257.76 và  i     hự  (dạ    hự  

châ   h  ô tô) thu  i  trê  xe ô tô biể  số 72 -257.76  hô   tr     hớp với   u  e  

củ  Phạ  Tru   Kiê  theo   t luậ   iá  đị h số 4112/C09    ày 23/10/2018  à 

tr     hớp với  iểu  e  củ  Phạ  Qu     uy ( L 126). 

- Theo l i  h i củ  bị cáo Phạ  Qu     uy, l i  h i củ  các bị hại, c     hư 

  t qu  đi u tr  thì có cơ sở để   t luậ  là: vào  ho    01  i    ày 30/9/2018, s u 

 hi đi dự si h  hật, s u  hi đi hát K r o e, bị cáo Phạ  Qu     uy đi u  hiể  xe ô 

tô biể  số 72 -257.76 chở   h N uy   Vă   ậu   ồi       phí  trước bê  ph i,   h 

Phạ  Vă  Kiê ,   h Nhật   ồi  h  phí  s u,  hi đi đ   d i phâ  cách rồi qu y đầu 

lại, tại đoạ  KM25+800 thuộc Quốc lộ 55 thuộc đị  phậ  ấp Thạ h Sơ  1 , xã 

Phước Thuậ , huyệ  Xuyê  Mộc, t  h  à Rị -V    Tàu, do  hô   qu   sát phí  

trước,  uy đi u  hiể  xe ô tô chạy lấ  s    là  đư    bê  trái (thuộc phầ  đư    

dà h cho xe đi   ư c chi u),  ây r  t i  ạ  với xe ô tô biể  số 51 -915.63 do chị M i 

Lê Như Th o đi u  hiể  chở chị Lê Thị  oà   Châu, chị Đ    Thị  ạ h, chị 

N uy   Đức  ồ     o là  hậu qu  02   ư i tử vo   và 04   ư i bị thươ  ,  ây r  

thiệt hại v  tài s   đối với 02 xe ô tô  hư đã  êu trê . 

Theo b   á  sơ thẩ  xác đị h, l i chí h để x y r  t i  ạ  là củ  bị cáo Phạ  

Qu     uy, bị cáo lái xe tro   lúc có uố   rư u bi , chạy xe lấ  đư      ư c chi u 

thi u qu   sát. Cò    ư i bị hại là chị M i Lê Như Th o thì chạy xe với tốc độ 

 h  h. Tò  á  cấp sơ thẩ  áp dụ    ho   2 Đi u 260  L S để xử phạt đối với bị 

cáo là đú  , Tò  á  cấp sơ thẩ  xử phạt bị cáo  ức á  06  ă  t  là tro    hu   quy 

đị h củ   hu   hì h phạt. 

Tuy  hiê ,  ĐXX c    xét thấy: s u  hi xét xử sơ thẩ , bị cáo  uy đã cố      

 h c phục hậu qu , đã bồi thư    cho các  i  đì h   ư i bị hại với số ti   rất lớ , 

các bị hại c    có đơ  yêu cầu xi   i   hì h phạt cho bị cáo.  o bị cáo có thê  tì h 

ti t  i    h   ới ( h c phục toà  bộ hậu qu  s u  hi xét xử sơ thẩ ),  ê   ĐXX 

xét chấp  hậ   i   hì h phạt cho bị cáo,  hư    hô   chấp  hậ  đối với phầ   há   

cáo xi  hưở   á  treo củ  bị cáo vì bị cáo phạ  tội thuộc trư    h p rất   hiê  

trọ  ,  hô   đủ đi u  iệ  để đư c hưở   á  treo,  ê  c     hô   chấp  hậ  theo đ  

  hị củ  Luật sư bào ch   cho bị cáo đ    hị cho bị cáo đư c hưở   án treo. 
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-  ị cáo đã  h c phục toà  bộ hậu qu , thiệt hại tro   vụ á   hư   Đại diệ  

Việ   iể  sát  hâ  dâ  cấp c o tại Thà h phố  ồ Chí Mi h đ    hị bác  há   cáo, 

 i    uyê  b   á  sơ thẩ  là  hô   ph  h p với  hậ  đị h trê ,  ê  đ    hị củ  Đại 

diệ  Việ   iể  sát  hâ  dâ  cấp c o tại Thà h phố  ồ Chí Mi h  hô   đư c chấp 

 hậ . 

 ởi các lẽ trê , 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Că  cứ vào Đi u 348 củ   ộ luật tố tụ   hì h sự  ă  2015; 

- Đì h ch  xét xử phúc thẩ  đối với  há   cáo củ  các bà: N uy   Thị  iệp, 

Đ    Thị Thúy, N uy   Đức  ồ     o do  h      ư i  ày đã rút lại  há   cáo. 

- Đì h ch  xét xử phúc thẩ  đối với  ột phầ   há   cáo củ  bị cáo Phạ  

Qu     uy v  phầ  trách  hiệ  dâ  sự do bị cáo đã rút lại  há   cáo v  phầ   ày. 

Phầ  b   á  sơ thẩ  xét xử v  phầ  trách  hiệ  dâ  sự có hiệu lực pháp luật. 

 2  Că  cứ điể  b  ho   1 Đi u 355 củ   ộ luật tố tụ   hì h sự  ă  2015;  

Chấp  hậ  kháng cáo xi   i   hì h phạt củ  bị cáo Phạ  Qu     uy.  

 p dụ   điể  b, đ, e,    ho   2 Đi u 260; điể  b, s  ho   1,  ho   2 Đi u 51; 

Đi u 38; Đi u 50  ộ luật hì h sự  ă  2015, sử  đ i b  su    ă  2017;  

- Xử phạt bị cáo Phạ  Qu     uy 03 (Ba)  ă  t  v  tội “Vi phạ  quy đị h v  

th    i   i o thô   đư    bộ”. Th i hạ  t  tí h t    ày b t bị cáo đi chấp hà h á . 

[4] Các quy t đị h cò  lại củ      á  sơ thẩ  đã xét xử  hô   có  há   cáo, 

 há     hị đã có hiệu lực pháp luật  ể t    ày h t th i hạ   há   cáo,  há     hị. 

Phầ  bị cáo  uy  ộp bồi thư   ,  h c phục hậu qu  cho  i  đì h các bị hại s u 

 hi xét xử sơ thẩ  sẽ đư c  hấu tr  vào phầ  bị cáo ph i bồi thư    ở  i i đoạ  thi 

hà h á . 

[5]  ị cáo Phạ  Qu     uy c     hư các bị hại có  há   cáo  êu trê  không 

ph i  ộp á  phí hì h sự phúc thẩ . 

    á   ày là phúc thẩ  có hiệu lực thi hà h  ể t    ày 25/4/2022. 

 
Nơi nhận:  

- Tò  á   hâ  dâ  tối c o (1); 
- VKSN CC tại TP. CM  (1); 

- TAND t  h  RVT  (2); 

- VKSND t  h  RVT (1); 

- Công an t  h  RVT (1); 

- Sở tư pháp t  h  RVT (1); 

- Cục T    S t  h  RVT (1); 

-  ị cáo, đươ   sự; 

- Lưu hồ sơ vụ á  (NĐT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         Tô Chánh Trung 

 

 


